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TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG

KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT – LẠNH

	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	


ĐỀ THI HỌC KỲ

MÔN: VLNĐL
MÃ ĐỀ: 109
Thời gian: 75 phút (Không kể thời gian chép/ phát đề thi)

 (Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu)

HỌ VÀ TÊN: …………………………………………. MSSV: …………………
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 ĐIỂM)
Câu 1: Chọn đáp án đúng. Trong thành phần của Thép, nguyên tố nào làm thép bị giòn và dễ gãy vỡ?

A. P, S
B. Mn, Si
C. Au
D. Cu
Câu 2: Chọn đáp án đúng. Ứng dụng nào sau đây là ứng dụng của gạch cao lạnh nhẹ?

A. Bịt kín các chỗ ghép nối trong các ống dẫn.

B. Sợi dây thừng amiang chịu nhiệt, chống cháy được bện thành dây hoặc xoắn, dùng cho khí nén, nước, dầu, hơi nóng quá nhiệt, dung môi, hóa chất ăn mòn.

C. Lót vòm và tường của các lò nung các thiết bị đốt nóng mà ở đấy không có xi tác dụng nhưng chịu dao động nhiệt độ lớn.

D. Làm các đệm cách nhiệt khi cách nhiệt các ống dẫn bằng nhôm lá, mỏng
Câu 3: Chọn đáp án đúng. Vật liệu nào dưới đây là vật liệu cách nhiệt vô cơ?


A. Amiăng, bông thuỷ tinh
B. Cao Lanh nhẹ
C. Samốt nhẹ

D. Tấm cói

Câu 4: Chọn đáp án đúng. Fibrolit là loại vật liệu nào sau đây?
A. Vật liệu hút ẩm

B. Kim loại


C. Vật liệu cách nhiệt vô cơ

D. Vật liệu cách nhiệt hữu cơ

Câu 5: Chọn đáp án đúng. Các yêu cầu nào sau đây là yêu cầu đối với vật liệu cách nhiệt?

A. Khả năng hấp thụ hơi nước cao, độ bền dẻo thấp và hệ số dẫn nhiệt thấp


B. Khả năng hấp thụ hơi nước nhỏ, độ bền cơ và độ dẻo cao


C. Hệ số dẫn nhiệt cao, độ bền cơ và độ dẻo cao


D. Hệ số dẫn nhiệt thấp, độ bền cơ thấp và độ dẻo cao

Câu 6: Chọn đáp án đúng. Các vật liệu hút ẩm nào sau đây thuộc nhóm tạo liên kết cơ học với ẩm?

A. Silicagel, vôi sống, Canxiclorua
B. Silicagel, đất sét hoạt tính, chất Zeôlit


C. Đất sét hoạt tính, penoxit photpho, vôi sống
D. Canxi sunfat, penoxit photpho, vôi sống

Câu 7: Chọn đáp án đúng. Yêu cầu nào dưới đây là yêu cầu đối với dầu bôi trơn?

A. Nhiệt độ bốc cháy thấp, nhiệt độ đông đặc cao, độ tinh khiết thấp

B. Nhiệt độ bốc cháy thấp, nhiệt độ đông đặc thấp, nhiệt độ lưu động cao

C. Nhiệt độ bốc cháy cao, nhiệt độ đông đặc cao, độ tinh khiết thấp

D. Nhiệt độ bốc cháy cao, nhiệt độ đông đặc thấp, độ tinh khiết cao
Câu 8: Chọn đáp án đúng. Các yêu cầu nào dưới đây là yêu cầu đối với vật liệu cách nhiệt trong kho lạnh?

A. Có trở nhiệt nhỏ, độ trở thấm ẩm nhỏ, khối lượng riêng lớn và độ hút nước nhỏ.


B. Có trở nhiệt nhỏ, độ trở thấm ẩm cao, khối lượng riêng lớn và độ hút nước cao.


C. Có trở nhiệt lớn, độ trở thấm ẩm cao, khối lượng riêng nhỏ và độ hút nước nhỏ.


D. Có nhiệt trở lớn, độ trở thấm ẩm nhỏ, khối lượng riêng lớn và độ hút nước cao.

Câu 9: Chọn đáp án đúng. Sắt và hợp kim của sắt, đồng và hợp kim của đồng, nhôm và hợp kim của nhôm có tính chất chung nào sau đây?

A. Ở nhiệt độ thấp tính chống ăn mòn tăng lên
B. Hệ số dẫn nhiệt như nhau


C. Khi nhiệt độ giảm hệ số dẫn nhiệt tăng
D. Sử dụng được cho tất cả các loại môi chất

Câu 10: Chọn đáp án đúng. Biện pháp nào sau đây loại trừ sự có mặt của ẩm trong vòng tuần hoàn môi chất lạnh?

A. Sấy thăng hoa các thiết bị
B. Tăng hệ số dẫn nhiệt của vật liệu


C. Sấy khô môi chất lạnh
D. Sấy chân không nhiều giờ trước khi nạp môi chất

Câu 11: Chọn đáp án đúng. Ứng dụng của cao su được dùng để làm gì trong hệ thống lạnh?

A. Mắt xem gas
B. Thiết bị trao đổi nhiệt
         C. Mắt xem dầu
D. Ống cách nhiệt
Câu 12: Chọn đáp án đúng. Vật liệu nào sau đây là vật liệu cách nhiệt vô cơ?


A. Cao Lanh nhẹ
B. Amiăng, bông thuỷ tinh
C. Tấm cói
D. Samốt nhẹ

Câu 13: Chọn đáp án đúng. Muốn tăng lượng nhiệt dẫn nhiệt qua vách thì cần phải làm cách nào sau đây?


A. Giảm hệ số dẫn nhiệt, tăng chiều dày vách.
B. Tăng hệ số dẫn nhiệt, tăng chiều dày vách.


C. Tăng hệ số dẫn nhiệt, giảm chiều dày vách.
D. Giảm hệ số dẫn nhiệt, giảm chiều dày vách.

Câu 14: Chọn đáp án đúng khi nói về nguyên tắc hút ẩm?

A. Liên kết hóa học với nước tạo thành các tinh thể ngậm nước gọi là quá trình hấp phụ


B. Liên kết cơ học với ẩm gọi là quá trình hấp phụ ẩm.


C. Phản ứng hóa học với nước tạo ra các hợp chất hỗ trợ tốt cho sự trao đổi nhiệt của môi chất  bên trong hệ thống lạnh.


D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 15: Chọn đáp án đúng. Chiều dày cách nhiệt giảm thì:
A. Chi phí đầu tư ban đầu tăng, chi phí vận hành nhỏ

B. Chi phí đầu tư giảm đầu nhỏ, chi phí vận hành tăng
C. Nhiệt độ yêu cầu của buồng giảm xuống

D. Nhiệt độ vách ngoài của buồng giảm xuống
Câu 16: Chọn đáp án đúng. Biện pháp nào sau đây loại trừ sự có mặt của ẩm trong vòng tuần hoàn môi chất lạnh?

A. Sấy chân không nhiều giờ trước khi nạp môi chất
 B. Sấy thăng hoa các thiết bị


C. Sấy khô môi chất lạnh
D. Tăng hệ số dẫn nhiệt của vật liệu

Câu 17: Chọn đáp án đúng. Dầu bôi trơn làm các nhiệm vụ nào sau đây trong hệ thống lạnh?

A. Giữ kín các khoang nén trong máy nén trục vít, chống rò rỉ môi chất cho các cụm bịt kín và đệm kín cổ trục, tăng hiệu quả trao đổi nhiệt khi dầu cuốn theo môi chất đến các thiết bị

B. Chống rò rỉ môi chất cho các cụm bịt kín và đệm kín cổ trục, giảm hiệu quả trao đổi nhiệt khi dầu cuốn theo môi chất đến các thiết bị, tăng ma sát bề mặt các chi tiết chuyển động

C. Chống rò rỉ môi chất cho các cụm bịt kín và đệm kín cổ trục, giảm hiệu quả trao đổi nhiệt khi dầu cuốn theo môi chất đến các thiết bị, bôi trơn các chi tiết chuyển động, tải nhiệt các bề mặt ma sát trong máy nén ra vỏ máy nén

D. Chống rò rỉ môi chất cho các cụm bịt kín và đệm kín cổ trục, bôi trơn các chi tiết chuyển động, tăng ma sát bề mặt các chi tiết chuyển động
Câu 18: Chọn đáp án đúng. Ký hiệu của thép cacbon là gì?

A. C20
B. R717
C. CHF3
D. PVC
Câu 19: Chọn đáp án đúng. Chức năng của dàn lạnh là gì?
A. Hút, nén, đẩy môi chất

B. Trao đổi nhiệt giữa không khí trong phòng và môi chất
C. Lọc ẩm trong hệ thống lạnh

D. Lọc cặn bẩn trong hệ thống lạnh
Câu 20: Chọn câu sai. Ứng dụng của đồng và hợp kim của đồng được dùng để làm gì?

A. Đường ống dẫn gas trong hệ thống sử dụng gas NH3
B. Thiết bị trao đổi nhiệt

C. Đường ống dẫn gas trong hệ thống sử dụng gas Freon
D. Dây dẫn điện
Câu 21: Chọn đáp án đúng. Sắt và hợp kim của sắt có tính chất nào sau đây?
A. Không bị ăn mòn khi có hơi ẩm trong hệ thống lạnh

B. Hệ số dẫn nhiệt giảm khi nhiệt độ tăng

C. Ở nhiệt độ thấp tính chống ăn mòn giảm

D. Bị ăn mòn mạnh khi tiếp xúc với chất tải lạnh là nước muối

Câu 22: Chọn đáp án đúng. Hệ số dẫn nhiệt của vật liệu phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Khối lượng
B. Thể tích
C. Nhiệt độ
D. Hình dạng

Câu 23: Chọn phát biểu đúng.


A. Khi nhiệt độ càng giảm, hệ số dẫn nhiệt càng tăng.


B. Khối lượng riêng càng nhỏ, hệ số dẫn nhiệt càng lớn.


C. Khi vật liệu càng bị nhiễm ẩm, hệ số dẫn nhiệt giảm càng mạnh do nước có hệ số dẫn nhiệt thấp


D. Áp suất chất khí trong bọt xốp càng nhỏ, hệ số dẫn nhiệt càng nhỏ

Câu 24: Chọn đáp án đúng. Vật liệu cách nhiệt không có tính chất nào sau đây?

A. Tầm quan trọng càng tăng khi nhiệt độ làm lạnh càng giảm


B. Khi cách nhiệt dày thì chi phí đầu tư ban đầu tăng nhưng chi phí vận hành giảm


C. Ăn mòn các vật liệu xây dụng tiếp xúc với vật liệu cách nhiệt


D. Có nhiệt trở lớn

-------------------------------------------
II. PHẦN TỰ LUẬN (4 ĐIỂM)

Một tấm panel lắp ghép gồm các lớp vật liệu: hai mặt ngoài là 2 lớp tôn có chiều dày (1 = (3 = 1 mm, (1 = (3 = 40 W/(m.K) được bọc một lớp cách nhiệt có (2 = 0,3 W/(m.K). Biết nhiệt độ kho lạnh là tf1 = -30oC; hệ số tỏa nhiệt đối lưu trong kho lạnh là (1 = 400 W/(m2.K); nhiệt độ bề mặt ngoài của vách kho lạnh là tw4 = 21oC. 

a) Hãy xác định bề dày lớp cách nhiệt sao cho mật độ dòng nhiệt truyền qua 1 m2 diện tích vách kho lạnh là 0,6 kW/m2 

b) Nếu không khí bên ngoài có nhiệt độ nhiệt kế khô 32oC và độ ẩm không khí [image: image2.png]


 = 70%, hãy tính toán, kiểm tra xem vách phẳng có khả năng bị đọng sương hay không?

c) Hãy chọn trong những vật liệu dưới đây để vách phẳng không bị đọng sương với điều kiện môi trường ở câu b? Giải thích?

	Vật liệu cách nhiệt
	Hệ số dẫn nhiệt (;W/(m.K)
	Độ dày (mm)

	Vật liệu A
	0,3
	30

	Vật liệu B
	0,6
	40

	Vật liệu C
	0,5
	40


(Đề thi đã được thông qua Khoa/Bộ môn.)
----------- HẾT ----------

Tp.HCM, ngày    tháng     năm 2022
	KHOA / BỘ MÔN 
	  
	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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